
ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN NINH HẢI

Phụ lục số 03

CÔNG KHAI SỐ LIỆU PHÂN BỐ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH  

MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày           tháng 01 năm 2025 của UBND huyện)

Ngân sách 

Trung ương

Ngân 

sách Tỉnh

Ngân sách 

Huyện

A Tổng kinh phí phân bổ 2,380 952 714 714

1
Phòng Nông nghiệp và PTNT                    (Văn 

phòng Điều phối Nông thôn mới huyện)
380 152 114 114

2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 500 200 150 150

3 Phòng Văn hóa và Thông tin 1,100 440 330 330

4 Trung tâm Y tế 120 48 36 36

5 UBND xã Tri Hải 35 14 10.5 10.5

6 UBND xã Phương Hải 35 14 10.5 10.5

7 UBND xã Xuân Hải 35 14 10.5 10.5

8 UBND xã Hộ Hải 35 14 10.5 10.5

9 UBND xã Tân Hải 35 14 10.5 10.5

10 UBND xã Nhơn Hải 35 14 10.5 10.5

11 UBND xã Thanh Hải 35 14 10.5 10.5

12 UBND xã Vĩnh Hải 35 14 10.5 10.5

B
Chi tiết nội dung thành phần của Chương trình 

(I+II+III+IV+V+VI)
           2,380                952           714              714 

I

Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả 

quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy 

hoạch nhằm nâng cao đời sống KT-XH nông thôn 

gắn với quá trình đô thị hóa

              500                200 150 150

1

Nội dung 2: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

(1/500) Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển 

kinh tế nông thôn cấp huyện

              500                200 150 150

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1022923 0491               500                200 150 
150

II

Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng 

kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo 

kết nối nông thôn- đô thị và kết nối các vùng miền

              600                240 180 180

1

Nội dung 9: Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở 

hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông 

thôn; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ 

thống thông tin và truyền thông cơ sở, ưu tiên phát 

triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã có cụm loa 

hoạt động đến thôn và tăng cường phương tiện sản 

xuất các sản phẩm thông tin, truyền thông cho cơ 

sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện; phát triển 

và duy trì các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính.

              600                240 180 180

TT Nội dung phân bổ

ĐVT: Triệu đồng

Trong đó

Tổng số 
Ghi 

chú

Mã đơn vị 

quan hệ 

ngân sách

Mã chương 

trình mục 

tiêu



Ngân sách 

Trung ương

Ngân 

sách Tỉnh

Ngân sách 

Huyện

TT Nội dung phân bổ

Trong đó

Tổng số 
Ghi 

chú

Mã đơn vị 

quan hệ 

ngân sách

Mã chương 

trình mục 

tiêu

Phòng Văn hóa và Thông tin 1045278 0492               600                240 180 
180

III

Nội dung thành phần số 3: Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển 

kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương 

trình OCOP  nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù 

hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với 

BĐKH; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; 

phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả 

hoạt động của HTX; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi 

nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn ...góp phần nâng cao 

thu nhập người dân theo hướng bền vững

              300 120 90 90

1

Nội dung 4: Triển khai Chương trình OCOP gắn 

với lợi thế vùng miền; phát triển TTCN, ngành 

nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các 

làng nghề truyền thống ở nông thôn; đẩy mạnh sản 

xuất, chế biến muối theo chuỗi giá trị. 

              300                120             90                90 

Phòng Nông nghiệp và PTNT                    (Văn 

phòng Điều phối Nông thôn mới huyện)
1051428 0493               300                120             90                90 

IV

Nội dung thành phần số 5: Nâng cao chất lượng 

giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân 

nông thôn

                80                  32             24                24 

1

Nội dung 2: Tăng cường chất lượng dịch vụ của 

mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khỏe 

toàn dân; đẩy mạnh hệ thống theo dõi và khám 

chữa bệnh trực tuyến; đảm bảo hiệu quả phòng 

chống bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm; cải thiện sức 

khỏe, dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em; nâng cao tỷ 

lệ người dân tham gia BHYT

                80                  32             24                24 

Trung tâm Y tế 1132317 0495                 80                  32             24                24 

V

Nội dung thành phần số 7: Nâng cao chất lượng 

môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - 

xanh -sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục 

cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt nam

                40                  16             12                12 

1

Nội dung 6: Tăng cường quản lý an toàn thực 

phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường tại 

các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; cải thiện 

vệ sinh hộ gia đình

                40                  16             12                12 

Trung tâm Y tế 1132317 0497                 40                  16             12                12 

VI

Nội dung thành phần số 11:  Giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây 

dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM.

              860                344           258              258 

1

Nội dung 1: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 

Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh 

giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý 

Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát 

thông qua bản đồ số và có cơ sở dữ liệu; nhân rộng 

mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của 

cộng đồng 

              200                  80             60                60 

UBND xã Tri Hải 1007857 0502                 20 8 6.0 6.0

UBND xã Phương Hải 1007841 0502                 20 8 6.0 6.0



Ngân sách 

Trung ương

Ngân 

sách Tỉnh

Ngân sách 

Huyện

TT Nội dung phân bổ

Trong đó

Tổng số 
Ghi 

chú

Mã đơn vị 

quan hệ 

ngân sách

Mã chương 

trình mục 

tiêu

UBND xã Xuân Hải 1007840 0502                 20 8 6.0 6.0

UBND xã Hộ Hải 1007839 0502                 20 8 6.0 6.0

UBND xã Tân Hải 1007838 0502                 20 8 6.0 6.0

UBND xã Nhơn Hải 1007834 0502                 20 8 6.0 6.0

UBND xã Thanh Hải 1079136 0502                 20 8 6.0 6.0

UBND xã Vĩnh Hải 1007835 0502                 20 8 6.0 6.0

Phòng Nông nghiệp và PTNT                    (Văn 

phòng Điều phối Nông thôn mới huyện)
1051428 0502                 40 16 12

12

2

Nội dung 02 : Tiếp tục tăng cường nâng cao năng 

lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán 

bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, đặc biệt là 

cán bộ cơ sở.

              160 64 48 48

UBND xã Tri Hải 1007857 0502                 15 6 4.5 4.5

UBND xã Phương Hải 1007841 0502                 15 6 4.5 4.5

UBND xã Xuân Hải 1007840 0502                 15 6 4.5 4.5

UBND xã Hộ Hải 1007839 0502                 15 6 4.5 4.5

UBND xã Tân Hải 1007838 0502                 15 6 4.5 4.5

UBND xã Nhơn Hải 1007834 0502                 15 6 4.5 4.5

UBND xã Thanh Hải 1079136 0502                 15 6 4.5 4.5

UBND xã Vĩnh Hải 1007835 0502                 15 6 4.5 4.5

Phòng Nông nghiệp và PTNT                    (Văn 

phòng Điều phối Nông thôn mới huyện)
1051428 0502                 40 16 12 12

3

Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông 

tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển 

đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng 

NTM; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông 

về xây dựng NTM  

              500                200           150 150

Phòng Văn hoá và Thông tin 1045278 0502               500                200           150              150 
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